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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. TOMOE ISHIZUMI. AI - Chuyện chưa kể / Tomoe Ishizumi; Hằng Hache 
dịch. - H.: Công Thương, 2023. - 266tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích những hiểu lầm và lý do của những hiểu lầm ấy trong kinh 
doanh AI ở Nhật Bản; những vấn đề đang xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh AI với 
các ví dụ thực tế; các bước cần thực hiện khi ứng dụng AI vào thực thế; thảo luận các 
vấn đề kinh doanh AI ở các hoàn cảnh khác nhau của từng quốc gia trên thế giới; 
nguồn nhân lực AI và tương lai của Nhật Bản; cách để định hình sự nghiệp tương lai 
thông qua tóm tắt về nguồn nhân lực cần có trong thời đại AI. 

+ Môn loại: 006.7 / A103CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62629 
- Phòng Mượn: MD 10285-10286 
 
2/. ĐÀO TIỂU NGÃI. Bí quyết giúp con ham đọc sách / Đào Tiểu Ngãi, Trương 

Phan Châu Tâm dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 221tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động cha mẹ có thể thực hiện với con để củng 

cố các kỹ năng khuyến khích tình yêu đọc sách của con. 
+ Môn loại: 028.5 / B300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62580 
- Phòng Mượn: MH 14480-14481 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
3/. STEVENSON, LESLIE. Mười hai học thuyết về bản tính con người: Khổng 

giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo, Hồi giáo, Kant, Marx, 
Freud, Sartre, Darwin / Leslie Stevenson, David L. Haberman, Peter Matthews 
Wright; Lưu Hồng Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thế giới, 2022. - 517tr.; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: Twelve theories of human nature 
Tóm tắt: Đưa ra một số thông tin, tư duy, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề 

thiết yếu của con người thông qua các truyền thống tôn giáo từ thời cổ đại đến hiện 
đại: Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo; thông qua các tư tưởng 
và trào lưu triết học Platon, Aristoteles, Kant, Marx, Sartre; tâm lý học Freud và học 
thuyết tiến hoá Darwin. 

+ Môn loại: 128 / M558H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21891 
- Phòng Mượn: MH 14540 
 
4/. BUTLER, GILLIAN. Dẫn luận về tâm lý học = Psychology - A very short 

introduction / Gillian Butler, Freda McManus; Thái An dịch. - H.: Hồng Đức, 2022.  
231tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giải thích tầm quan trọng tâm lý học, tìm hiểu về các tiến trình liên 
quan đến tri giác và chú ý, học hỏi và ghi nhớ, suy nghĩ, lý luận và truyền đạt, động 
cơ và cảm xúc... 
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+ Môn loại: 150.1 / D121L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62908 
 
5/. BOONE, MATTHEW S. Ngưng né tránh mọi việc: 25 kĩ năng nhỏ để đối 

mặt với nỗi sợ của bạn / Matthew S. Boone, Jennifer Gregg, Lisa W. Coyne; Vũ Ngọc 
Bảo dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp 25 kĩ năng để giúp bạn ngưng né tránh, đối mặt với nỗi 
sợ và sống cuộc đời ý nghĩa dựa trên nền tảng kiến thức khoa học của liệu pháp chấp 
nhận và cam kết (ACT) kết hợp với tâm lí học tích cực. 

+ Môn loại: 152.4 / NG556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62605 
- Phòng Mượn: MH 14524-14525 
 
6/. CORIAT, ISADOR HENRY. Giải mã giấc mơ = Repressed emotions: Tâm 

lý học ứng dụng theo nghiên cứu của Sigmund Freud / Isador Henry Coriat; Ngân Hà 
dịch. - H.: Lao động, 2022. - 168tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những đặc điểm chính về ý nghĩa của những giấc mơ 
được xây dựng bởi trường phái tâm lý và các ứng dụng của nó trong nghiên cứu y tế, 
đặc biệt là phương pháp tâm lý trị liệu: ví dụ về phân tích giấc mơ; giấc mơ là sự thoả 
nguyện ước muốn; giấc mơ và vô thức; cơ chế của giấc mơ; chức năng của giấc mơ... 

+ Môn loại: 154.6 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62692 
- Phòng Mượn: MH 14546-14547 
 
7/. TEO AIK CHER. Tại sao lại chần chừ? = Why procrastinate? / Teo Aik Cher; 

Cao Xuân Việt Khương dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 174tr.; 17cm 

Tóm tắt: Đưa ra 13 lý do khiến các bạn trẻ thường tỏ ra chần chừ và 13 chiến 
thuật giúp bạn trẻ vượt qua sự trì trệ để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 155.2 / T103S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3350 
- Phòng Mượn: MH 14649-14650 
 
8/. LAWTON, JEAN-MARC. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về tâm 

lí học: Dành cho lứa tuổi 10+ / Jean-Marc Lawton; Minh Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 32tr.: Tranh vẽ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Psychology made easy 
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất về ngành Tâm lí học 

và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 158 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13058-13059 
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9/. SERVICE, OWAIN. Dám nghĩ nhỏ - Đường xa đi từng bước, chuyện lớn 
nghĩ từng phần = Think small / Owain Service, Rory Gallagher; Nguyễn Tư Thắng, 
Ngọc Dung dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những thông tin hữu ích giúp mọi người thay đổi hành 
vi, theo đuổi mục tiêu và tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống, giúp thấy được mối liên 
hệ giữa những bước nhỏ cần thực hiện với mục tiêu đã đề ra và có thể hoàn thành 
mục tiêu một cách dễ dàng. 

+ Môn loại: 158.1 / D104NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62868 
- Phòng Mượn: MH 14705-14706 
 
10/. MALTZ, MAXWELL. Điều khiển tiềm thức - Cách đạt được mọi điều bạn 

muốn / Maxwell Maltz; Thu Hà dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 495tr.; 21cm. - (Tâm 
lý học ứng dụng) 

Tên sách tiếng Anh: Psycho-cybernetics 
Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề tâm lí nhằm giúp con người khai thác những 

năng lực của tiềm thức để hoàn thiện bản thân, học cách sử dụng quá khứ tích cực, 
đặt ra và hoàn thành những mục tiêu xứng đáng, cảm thông, tự trọng, tha thứ, trau 
dồi năng lực suy nghĩ duy lý, khám phá bí quyết của cuộc sống hạnh phúc và thành 
công. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62609 
- Phòng Mượn: MH 14534-14535 
 
11/. TAKUYA SENDA. Quy tắc 5 giây: 50 thói quen tư duy, hành động và lựa 

chọn của những người luôn tạo ra kết quả tốt nhất / Takuya Senda; Phạm Cẩm Tú 
dịch. - H.: Hồng Đức, 2021. - 126tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày 50 quy tắc hỗ trợ việc lựa chọn, hành động, sắp xếp các mối 
quan hệ và kiềm chế cảm xúc trong 5 giây, giúp bạn điều chỉnh lại định hướng của 
mình trong công việc, đời sống và các mối quan hệ để hướng tới kết quả tốt nhất. 

+ Môn loại: 158.1 / QU600T 
- Phòng Mượn: MH 14617-14618 
 
12/. DALTON, TANYA. Niềm vui của việc bỏ lỡ - Hạnh phúc hơn nhờ làm ít 

đi = Joy Of Missing Out / Tanya Dalton; Huyền Trân dịch. - H.: Công Thương, 2022.  
293tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả đã truyền cảm hứng cho phụ nữ từ chối áp lực phải làm việc 
nhiều hơn. Đồng thời chỉ cho họ cách xác định và tập trung vào những gì quan trọng 
trong công việc, tạo ra sự giản tiện trong nề nếp làm việc cũng như cấu trúc công việc 
giúp cho chị em đạt được sự hài hoà giữa công việc nơi công sở và cuộc sống gia 
đình. 

+ Môn loại: 158.1 / N304V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21824 
- Phòng Mượn: MH 14455-14456 
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13/. ANGEL RUIZ, MIGUEL. Những chỉ dẫn để làm chủ trái tim = The mastery 
of love: A practical guide to the art of relationship / Miguel Angel Ruiz, Janet Mills; 
Phạm Hoa Phượng dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 199tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The mastery of love: A practical guide to the art of 
relationship 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ thực sự có ý 
nghĩa cho bản thân, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và nâng cao chất lượng 
mối quan hệ dựa trên tình yêu, loại bỏ những nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta tìm thấy 
hạnh phúc đích thực và lựa chọn hướng đi cho cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. 

+ Môn loại: 158.2 / NH556CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62791 
- Phòng Mượn: MH 14613-14614 
 
14/. HÀ YÊN. Gieo mầm tính cách: Lịch sự / Hà Yên biên soạn; Hoài Phương 

minh hoạ. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 82tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nhiều câu chuyện nhỏ nhằm đề cao giá trị tốt đẹp của con 

người, giúp cho các em biết cách yêu thương những người xung quanh, hoàn thiện 
tính cách đẹp của mình trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 179 / GI-205M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13305-13306 
 
15/. Những câu chuyện về lòng vị tha / Mai Thường, Suzannah Willing Lan; 

Dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Giang... - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2022. - 73tr.: Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em 
nhỏ có lòng vị tha. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13315-13316 
 
16/. Những câu chuyện về lòng thương người / Joan Bramsch, Rabbi Harold 

Kushner, Meg Hill...; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 66tr.: Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục trẻ em về lòng thương 
người. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13317-13318 
 
17/. Những câu chuyện về lòng quyết tâm / Lương Hùng tuyển chọn và biên 

dịch. - Tái bản lần thứ 25. - H.: Nxb. Trẻ, 2022. - 71tr.: Tranh vẽ; 19cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp, giáo dục các em nhỏ 

về lòng quyết tâm, kiên trì không mệt mỏi để đạt được ước mơ của mình. 
+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13313-13314 
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18/. Những câu chuyện về lòng nhân ái / Judith S. Johnessee, Jennifer Love 
Hewitt, Susan Daniels Adams...; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 21.   
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 69tr.: Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ 
em về lòng nhân ái. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13311-13312 
 
19/. Những câu chuyện về lòng can đảm / Alan D. Shultz, Heather Thomsen, 

Dandi Dailey Mackall...; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 88tr.: Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp rất dễ đọc nhằm giáo dục 
các em nhỏ có lòng can đảm, biết đón nhận những vấn đề khó khăn, vượt qua thử 
thách của cuộc sống. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13309-13310 
 
20/. Kể chuyện về tấm lòng nhân hậu / Nguyên Khôi tuyển chọn. - H.: Hồng 

Đức, 2022. - 207tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong và ngoài nước về những tấm gương có 

tấm lòng nhân hậu như: Tolstoy, Đào Sư Tích, Phùng Khắc Khoan, vua Tự Đức... 
+ Môn loại: 179 / K250CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5366-5367 
 
21/. JONES, GERALD. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về Triết học: 

Dành cho lứa tuổi 10+ / Gerald Jones, Anja Steinbauer; Minh Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32tr. : Tranh vẽ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Super smart thinking - Philosophy made easy 
Tóm tắt: Giúp bạn suy nghĩ về những câu hỏi sâu sắc trong cuộc sống hơn bất 

kì cuốn sách triết học nào khác trên thế giới. 
+ Môn loại: 180 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13052-13053 
 
22/. NIETZSCHE, FRIEDRICH. Buổi hoàng hôn của những thần tượng, hay 

làm cách nào triết lý với cây búa / Friedrich Nietzsche; Nguyễn Hữu Hiệu dịch. - Tái 
bản. - H.: Dân Trí, 2023. - 208tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quát về tư tưởng triết học căn bản của triết gia người Đức - 
Friedrich Nietzche, một nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện 
đại, đến thuyết hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại, phân tâm học và nhiều tư tưởng sau 
đó. 

+ Môn loại: 193 / B515H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62586 
- Phòng Mượn: MH 14495-14496 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
23/. POUNTNEY, LAURA. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về Xã hội 

học = Super smart science - Sociology made easy: Dành cho lứa tuổi 10+ / Laura 
Pountney; Ngọc Bình dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: Tranh màu; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về xã hội học như: các nhà xã hội học tìm hiểu về 
cuộc sống của con người, chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa hậu hiện đại, xã hội học về 
gia đình, tại sao con người lại phạm tội... 

+ Môn loại: 301 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13054-13055 
 
24/. TRẦN HỮU CHINH. Giọt sương & khát vọng / Trần Hữu Chinh. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 280tr.; 21cm 
Tên sách ngoài bìa: Giọt sương và khát vọng 
Tóm tắt: Ghi chép những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về tuổi thơ và quá trình 

trưởng thành, thành công trong cuộc sống. Đưa ra những đóng góp, nhận xét cho sự 
thay đổi phát triển của đất nước: động lực cốt lõi để phát triển kinh tế; một số ý kiến 
về phát triển nông nghiệp, công nghiệp ngoại thương du lịch; kinh tế Việt Nam cất 
cánh. 

+ Môn loại: 303.4409597 / GI-435S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62735 
- Phòng Mượn: MA 27866-27867 
 
25/. MOONEY, CAROL GARHART. Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, 

Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky / Carol Garhart Mooney; Nguyễn Bảo 
Trung dịch. - In lần thứ 2. - H.: Lao Động, 2023. - 195tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Theories of childhood: An introduction to Dewey, 
Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các học thuyết nền tảng của 
Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky trong việc giáo dục trẻ em, các công 
trình nghiên cứu của từng nhà lý luận lỗi lạc, những cảm nghĩ về ảnh hưởng của các 
học thuyết đến việc giảng dạy trẻ nhỏ ngày nay. 

+ Môn loại: 305.231 / C101L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21802 
- Phòng Mượn: MA 27795-27796 
 
26/. NGUYỄN THANH TÚ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời 

đại: Hồ Chí Minh và những biểu tượng truyền thống văn hoá - con người / Nguyễn 
Thanh Tú. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 236tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Nghiên cứu những đơn vị cơ bản, giàu ý nghĩa nhất trong thế giới giới 

biểu tượng văn hoá của Hồ Chí Minh: biểu tượng truyền thống văn hoá, con người 
văn hoá và biểu tượng các bộ phận cơ thể người. 

+ Môn loại: 306.09597 / CH500T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62775 
- Phòng Mượn: MA 27962-27963 
 
27/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Triệu dấu chân qua những cửa ô / Nguyễn 

Trương Quý. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 388tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tìm hiểu những giá trị văn hoá của Hà Nội với những dấu ấn văn hoá 

lâu đời, những biến đổi theo năm tháng ở từng không gian sống của Hà Nội trong 
thời kỳ hội nhập. 

+ Môn loại: 306.40959731 / TR309D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62874 
- Phòng Mượn: MA 28090-28091 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
28/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Tiếng gọi từ 

trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống / Nguyễn Bá Dương. - H.: Quân đội Nhân dân, 
2024. - 268tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, giá trị và ý nghĩa của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phản ánh sự vận dụng sáng tạo lý luận vào 
thực tiễn của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62721 
- Phòng Mượn: MH 14606-14607 
 
29/. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI 

thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 71tr.; 
15cm 

Tóm tắt: Gồm 48 điều trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam qui định về đảng 
viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng từ 
cơ sở đến Trung ương, tổ chức Đảng trong quân đội, công an, công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, khen thưởng và kỷ luật, chấp hành Điều lệ 
Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ309L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3351 
- Phòng Mượn: MH 14651-14652 
 
30/. VÕ TRỌNG LÂM. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Võ Trọng 
Lâm. - Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2020. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều 
kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng, những quan 
điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ452M 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62715 
- Phòng Mượn: MH 14594-14595 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
31/. KINGSTON, JAN MILES. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về Kinh 

tế học = Super smart science - Economics made easy: Dành cho lứa tuổi 10+ / Jan 
Miles-Kingston; Hoàng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: Tranh màu; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về kinh tế học như: tư duy một nhà kinh tế, cách 
đưa ra quyết định mua sắm hàng hoá, thị trường, tác động của chính phủ, toàn cầu 
hoá... 

+ Môn loại: 330 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13056-13057 
 
32/. MOORE, ROB. Tiền - Hiểu rõ hơn, kiếm tốt hơn và cho đi nhiều hơn = 

Money - Know more, make more, give more / Rob Moore; Nguyễn Thuỵ Khánh 
Chương dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn một hiểu biết thực tế, chính xác và 
sâu sắc về tiền, mục đích và lịch sử cũng như hệ thống phía sau nó, bản chất và những 
quy luật kinh tế điều tiết nó, cách thức tiền lưu thông, vận hành và cách thức tận dụng 
kiến thức đó để kiếm được tiền. 

+ Môn loại: 332.024 / T305H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21803 
- Phòng Mượn: MA 27797-27798 
 
33/. ADAM KHOO. Dạy con dùng tiền = Bring up money smart kids / Adam 

Khoo, Keon Chee; Minh Tú dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
184tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn thực tế cho tất cả dạng cha mẹ - đã kết hôn, 
đã ly hôn, giàu, nghèo - về cách nuôi dạy những đứa trẻ có trách nhiệm tài chính: có 
nên cho con tiền tiêu vặt hay trả công cho con khi con làm việc nhà không? Làm thế 
nào để giúp con mình biết ơn những gì con đang có trong khi bạn bè của con giàu có 
hơn? 

+ Môn loại: 332.024 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62745 
- Phòng Mượn: MA 27900-27901 
 
34/. EDELMAN, RIC. Bộ mặt thật của tiền điện tử = The truth about crypto / 

Ric Edelman; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 494tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ blockchain, bitcoin 

và tài sản kỹ thuật khác, đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, quy định, thuế và sự tuân thủ. 
Đưa ra lời giải về mười bốn mối bận tâm phổ biến liên quan đến blockchain và tài 
sản kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 332.4 / B450M 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62875 
- Phòng Mượn: MA 28092-28093 
 
35/. NGUYỄN BẰNG TƯỜNG. Giới thiệu tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, 

của chế độ tư hữu và của nhà nước" của Ph. Ăngghen / Nguyễn Bằng Tường. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 51tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh và quá trình hình thành tác phẩm "Nguồn gốc của 
gia đình của chế độ tư hữu và của nhà nước" của Ăngghen. Trình bày những bổ sung 
và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác về xã hội công xã nguyên thuỷ của loài người. 

+ Môn loại: 335.4 / GI-462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62794 
- Phòng Mượn: MH 14623-14624 
 
36/. NGUYỄN BẰNG TƯỜNG. Giới thiệu tác phẩm "Bút ký triết học" của V.I. 

Lênin / Nguyễn Bằng Tường. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 75tr.; 19cm 
Tóm tắt: Tổng quan về bối cảnh lịch sử của tác phẩm "Bút ký triết học" do 

Lênin viết. Trình bày các vấn đề trong tác phẩm: phép biện chứng, nhận thức luận, 
lôgic học và sự thống nhất giữa chúng. Giới thiệu hai bài viết quan trọng của Lênin 
về phép biện chứng. 

+ Môn loại: 335.411 / GI-462TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62795 
- Phòng Mượn: MH 14621-14622 
 
37/. BÙI ĐÌNH PHONG. Di sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới / Bùi 

Đình Phong. - H.: Công an Nhân dân, 2022. - 295tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích di sản Hồ Chí Minh kết tinh từ ba tầng lớp giá trị lớn là tư 

tưởng - lý luận, thực tiễn, phẩm chất cá nhân, phân tích bản chất, đặc điểm và giá trị 
tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích các bài học kinh nghiệm trong 35 năm đổi mới - 
chủ yếu là các bài học thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trong văn kiện trình Đại hội 
XIII của Đảng cùng với các quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn tới mang đậm dấu ấn 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để thực hiện khát vọng 
giải phóng và phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62716 
- Phòng Mượn: MH 14596-14597 
 
38/. VŨ THỊ KIM YẾN. Sáng mãi tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh / Vũ Thị Kim Yến, Trần Thị Mai Thanh biên soạn. - H.: Công an nhân dân, 
2023. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số câu trích, bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh 
về thi đua yêu nước; đưa ra những câu chuyện kể về những tấm gương "người tốt, 
việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước. 

+ Môn loại: 335.4346 / S106M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62718 
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- Phòng Mượn: MH 14600-14601 
 

340. LUẬT PHÁP 
 
39/. Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. - H.: Lao Động, 2023. - 191tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Những quy 

định chung và các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quy định 
về người hành nghề khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh, các quy định chuyên 
môn kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa bệnh... 

+ Môn loại: 344.59704 / L504KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62786 
- Phòng Mượn: MA 27984-27985 
 
40/. NGUYỄN NGỌC CHÍ. Cẩm nang hướng dẫn thực hành đại diện tranh tụng 

trong vụ án hình sự: Dành cho sinh viên, học viên / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên. - Tái 
bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 291tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 
trợ pháp lý - Leres 

Tóm tắt: Trình bày về tranh tụng và những yêu cầu chung về đạo đức nghề 
nghiệp, chuyên môn đối với luật sư tranh tụng. Tìm hiểu các nhóm kỹ năng tranh 
tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, bao gồm: kỹ năng trao đổi với khách 
hàng, thân chủ; kỹ năng thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ; kỹ năng tham gia một 
số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành tố tụng; kỹ năng nghiên cứu hồ 
sơ; kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bào chữa, bảo vệ; kỹ năng tranh tụng trực tiếp tại 
phiên toà cùng một số vấn đề về bào chữa của luật sư trong các vụ án có hình phạt tử 
hình. 

+ Môn loại: 345.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62738 
- Phòng Mượn: MA 27858-27859 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
41/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Hồ Chí Minh.  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán 

và công tác cán bộ như quan niệm, vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của người cán bộ, đào 
tạo, huấn luyện, bố trí sử dụng cán bộ. 

+ Môn loại: 352.6 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62895 
- Phòng Mượn: MA 28116-28117 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 
42/. ĐỖ HOÀNG LINH. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an 

nhân dân / Đỗ Hoàng Linh chủ biên, Cù Thị Minh, Lê Thị Thanh Loan... - H.: Công 
an Nhân dân, 2023. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết, thư và các hình ảnh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và những phần thưởng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.209597 / B305N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62768 
- Phòng Mượn: MA 27950-27951 
 
43/. ĐỖ HOÀNG LINH. Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản vô giá xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân / Đỗ Hoàng Linh chủ biên, Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị 
Lệ Thuỷ... - H.: Công an Nhân dân, 2023. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát những nội dung đạo đức cách mạng thành một hệ thống 
chuẩn mực dành riêng cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua 6 lời dạy 
của người; những bài nói chuyện, bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân 
dân giúp cho người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện thành công mục tiêu 
lý tưởng và nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình. 

+ Môn loại: 363.209597 / S111Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62769 
- Phòng Mượn: MA 27952-27953 

 
370. GIÁO DỤC 

 
44/. Trường học / Bảo Thư biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2021. - 14tr.: Tranh màu; 

14cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé) 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Anh - Việt 
Tóm tắt: Gồm các từ vựng tiếng Anh và hình ảnh minh hoạ về trường học giúp 

bé mở rộng và ôn tập kiến thức, rèn luyện tư duy hình ảnh, làm quen với từ vựng 
tiếng Anh qua hình ảnh. 

+ Môn loại: 371 / TR561H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13444-13445 
 
45/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí - Phát triển tư duy logic IQ cho trẻ em: Dành cho 

trẻ em từ 3-6 tuổi / Bìa: Trọng Kiên; Chế bản: Trang Huyền. - H.: Thanh niên, 2023.  
5 tập; 24cm. - (Tủ sách Cùng con vui học mỗi ngày) 

ĐTS ghi: StarKids 
T.1. - 32tr. 
+ Môn loại: 372.21 / B100TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13139-13140 
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46/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí - Phát triển tư duy logic IQ cho trẻ em: Dành cho 
trẻ em từ 3-6 tuổi / Bìa: Trọng Kiên; Chế bản: Trang Huyền. - H.: Thanh niên, 2023.  
5 tập; 24cm. - (Tủ sách Cùng con vui học mỗi ngày) 

ĐTS ghi: StarKids 
T.4. - 32tr. 
+ Môn loại: 372.21 / B100TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13145-13146 
 
47/. 365 ngày siêu trí tuệ nhí - Phát triển tư duy logic IQ cho trẻ em: Dành cho 

trẻ em từ 3-6 tuổi / Bìa: Trọng Kiên; Chế bản: Trang Huyền. - H.: Thanh niên, 2023.  
5 tập; 24cm. - (Tủ sách Cùng con vui học mỗi ngày) 

ĐTS ghi: StarKids 
T.5. - 32tr. 
+ Môn loại: 372.21 / B100TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13147-13148 
 
48/. HƯƠNG GIANG. Bé học tiếng Anh - Đố vui đoán giỏi: Where who = Baby 

learn English - Funny question good guesses: Where who: Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Hương Giang, Carolime Phan. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 49tr.; 20cm. - (Tủ sách 
Song ngữ) 

+ Môn loại: 372.21 / B200H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13687-13688 
 
49/. LÊ ANH VINH. Học Toán cùng Jenny - Mở rộng: Sách dành cho học sinh 

chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Anh Vinh chủ biên, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân. - H.: 
Kim Đồng, 2022. - 4 tập: Tranh vẽ; 26cm 

T.2. - 27tr. 
+ Môn loại: 372.21 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13100-13101 
 
50/. LÊ ANH VINH. Học Toán cùng Jenny - Mở rộng / Lê Anh Vinh chủ biên, 

Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân. - H.: Kim Đồng, 2022. - 4 tập: Tranh vẽ; 26cm 
T.3. - 27tr. 
+ Môn loại: 372.21 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13102-13103 
 
51/. LÊ ANH VINH. Học Toán cùng Jenny - Mở rộng: Sách dành cho học sinh 

chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Anh Vinh chủ biên, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân. - H.: 
Kim Đồng, 2022. - 4 tập: Tranh vẽ; 26cm 

T.4. - 27tr. 
+ Môn loại: 372.21 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13104-13105 
 
52/. XUÂN THU. Ong vàng siêu trí tuệ: Kĩ năng mềm: Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Xuân 

Thu, Minh Tú. - H.: Hồng Đức, 2022. - 78tr.: Tranh màu; 27cm. - (Tủ sách Ong vàng) 
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+ Môn loại: 372.21 / O-431V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13090-13091 
 
53/. XUÂN THU. Ong vàng siêu trí tuệ: Nhận thức tư duy logic: Cho trẻ 3 - 6 

tuổi / Xuân Thu, Minh Tú. - H.: Hồng Đức, 2022. - 76tr.: Tranh màu; 27cm. - (Tủ 
sách Ong vàng) 

+ Môn loại: 372.21 / O-431V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13092-13093 
 
54/. XUÂN THU. Ong vàng siêu trí tuệ: Quan sát, tập trung, ghi nhớ: Cho trẻ   

3 - 6 tuổi / Xuân Thu, Minh Tú. - H.: Hồng Đức, 2022. - 79tr.: Tranh màu; 27cm.  
(Tủ sách Ong vàng) 

+ Môn loại: 372.21 / O-431V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13096-13097 
 
55/. XUÂN THU. Ong vàng siêu trí tuệ: Tưởng tượng sáng tạo: Cho trẻ 3 - 6 

tuổi / Xuân Thu, Minh Tú. - H.: Hồng Đức, 2022. - 80tr.: Tranh màu; 27cm. - (Tủ 
sách Ong vàng) 

+ Môn loại: 372.21 / O-431V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13094-13095 
 
56/. Bổn cũ soạn lại 2: Những bài học thuộc lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa 

Thư: Thích hợp cho lứa tuổi các lớp Trung - Tiểu học / Trần Văn Chánh sưu tầm & 
giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 407tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển tập gồm 258 bài học tiếng Việt thuộc lòng theo thể thơ được 
sưu tập từ những sách giáo khoa Quốc văn bậc tiểu học cũ của miền Nam thời xưa, 
dành cho các lớp ba, bốn, năm. 

+ Môn loại: 372.6 / B454C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62594 
- Phòng Mượn: MA 27850-27851 
 
57/. Bổn cũ soạn lại 3: Những bài học thuộc lòng Tân Quốc Văn Giáo Khoa 

Thư: Thích hợp cho lứa tuổi các lớp Trung - Tiểu học / Trần Văn Chánh sưu tầm & 
giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 413tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển tập gồm 345 bài học tiếng Việt thuộc lòng theo thể thơ được 
sưu tập từ những sách giáo khoa Quốc văn bậc tiểu học cũ của miền Nam thời xưa, 
dành cho các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 và một số bài được sưu tập từ trong tiểu học 
nguyệt san của Bộ Giáo dục Sài Gòn xưa. 

+ Môn loại: 372.6 / B454C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62595 
- Phòng Mượn: MA 27852-27853 
 
58/. LÊ ANH VINH. Học Toán cùng Jenny - Mở rộng: Sách dành cho học sinh 

chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Anh Vinh chủ biên, Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân. - H.: 
Kim Đồng, 2022. - 4 tập: Tranh màu; 26cm 
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T.1. - 27tr. 
+ Môn loại: 372.7 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13098-13099 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) & 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
59/. BRYAR, COLIN. Cách quản trị của Amazon từ góc nhìn của người trong 

cuộc = Working backwards: Insights, stories, and secrets from inside Amazon: Từ 
góc nhìn của người trong cuộc / Colin Bryar, Bill Carr; Dịch: Lê Hồng Vân. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 350tr.: Hình vẽ; 23cm. - (Tủ sách Doanh 
Trí) 

Tóm tắt: Phân tích của người trong cuộc về cách tiếp cận của Amazon đối với 
văn hoá, khả năng lãnh đạo và các phương pháp lãnh đạo từ hai giám đốc điều hành 
cấp cao của Amazon: Colin Bryar và Bill Carr đồng thời tiết lộ các nguyên tắc và 
thực tiễn của họ nhằm thúc đẩy sự thành công của Amazon. 

+ Môn loại: 381 / C102QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21878 
- Phòng Mượn: MA 27836-27837 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 
60/. 109 truyện cổ tích về lòng hiếu thảo / Phúc Hải tuyển chọn. - H.: Hồng Đức, 

2022. - 222tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.2 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5362-5363 
 
61/. 109 truyện cổ tích về tình yêu thương / Phúc Hải tuyển chọn. - H.: Hồng 

Đức, 2022. - 190tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.2 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5364-5365 
 
62/. 109 Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới / Phúc Hải tuyển chọn. - H.: Hồng 

Đức, 2022. - 236tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.2 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5360-5361 
 
63/. 24 gương hiếu thảo: Truyện tranh / Huy Tiến tranh. - Thanh Hoá: Nxb. 

Thanh Hoá, 2022. - 197tr.; 21cm. - (Nhị thập tứ hiếu toàn tập) 
Tóm tắt: Giới thiệu 24 tấm gương hiếu thảo nêu bật giá trị tình cảm, đạo đức 

cao quý mà mọi thế hệ, thời đại đều ngưỡng mộ và noi theo như: Vua Thuấn, Đổng 
Vĩnh, Mẫn Tử Khiên, Thái Thuận... 

+ Môn loại: 398.20951 / H103M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5393-5394 
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400. NGÔN NGỮ 
 
64/. THẢO LÊ. Mẹo ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc & cách dùng thì Tiếng 

Anh / Thảo Lê biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2023. - 118tr.; 18cm 
Tóm tắt: Giới thiệu bảng động từ bất quy tắc, mẹo ghi nhớ động từ bất quy tắc 

và các thì trong tiếng Anh. 
+ Môn loại: 428.2 / M205GH 
- Phòng Mượn: MB 8883-8884 
 
65/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ nhà ra ngõ: Dành cho độ 

tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2023.    
30tr.: Tranh màu; 26cm 

+ Môn loại: 495.922 / PH560NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13110-13111 
 
66/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ cảm xúc đến hành động: 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - H.: Kim 
Đồng, 2023. - 30tr.: Tranh màu; 26cm 

+ Môn loại: 495.922 / PH561NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13108-13109 
 
67/. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ vườn đến nông trại: Từ vựng 

phong phú cho bé. Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc 
Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2023. - 30tr.: Tranh màu; 26cm 

+ Môn loại: 495.922 / PH561NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13112-13113 

 
500. KHOA HỌC 

 
68/. HUGGINS, LYNN. Toán học cho trẻ tò mò - Số học, hình học, khoa học 

máy tính và hơn thế nữa! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lynn Huggins-Cooper; Minh hoạ: 
Alex Foster; Hương Giang dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 128tr.: Tranh vẽ; 26cm 

Tóm tắt: Cùng khám phá cách thức phi thường mà toán học đã định hình thế 
giới của chúng ta, từ những bông tuyết đến số liệu thống kê, từ cuốn lịch cho tới chụp 
cắt lớp vi tính. 

+ Môn loại: 510 / T406H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13064-13065 
 
69/. Làm chủ kiến thức Toán 9 ôn thi vào 10 - Phần đại số / Nguyễn Thị Lụa, 

TMT, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Thuỳ Linh. - H.: Hồng Đức, 2022. - 282tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm các dạng toán và bài tập có phương pháp giải, hướng dẫn giải 

cho từng dạng; các trình bày lời giải kèm theo những nhận xét, lưu ý... nhằm cung 
cấp các bài tập có chất lượng cao để giúp học sinh tự học và tự rèn luyện cách học 
toán cho bản thân. 

+ Môn loại: 512.0076 / L104CH 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2445 
 
70/. Số đếm / Bảo Thư biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2021. - 14tr.: Tranh vẽ; 14cm.  

(Bách khoa toàn thư cho bé) 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Anh - Việt 
Tóm tắt: Gồm các từ vựng tiếng anh và hình ảnh minh hoạ về số đếm giúp bé 

mở rộng và ôn tập kiến thức, rèn luyện tư duy hình ảnh, làm quen với từ vựng tiếng 
Anh qua hình ảnh. 

+ Môn loại: 513 / S450Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13440-13441 
 
71/. Làm chủ kiến thức Toán 9 ôn thi vào 10: Phần hình học / Nguyễn Thị Lụa 

chủ biên, TMT, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Kiều Oanh.     
H.: Hồng Đức, 2022. - 273tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống các dạng toán bài tập có phương pháp giải, hướng dẫn giải 
cho từng dạng; cách trình bày lời giải kèm theo những nhận xét, lưu ý... nhằm cung 
cấp các bài tập có chất lượng cao để giúp học sinh tự học được và tự rèn luyện cách 
học toán cho bản thân. 

+ Môn loại: 516.0071 / L104CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2446 
 
72/. BUTCHER, ALISTAIR. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về Vật 

lí thiên văn = Super smart science - Astrophysics made easy: Dành cho lứa tuổi 10+/ 
Alistair Butcher; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: Tranh màu; 
27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí thiên văn như: kích thước vạn vật, hấp 
dẫn, bẻ cong không gian - thời gian, những ngôi sao, tổng hợp hạt nhân... 

+ Môn loại: 523.01 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13050-13051 
 
73/. NGUYỄN TRỌNG DŨNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào 

lớp 10 THPT chuyên môn Vật Lí / Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Quốc Huy. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 311tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Gồm cơ sở lí thuyết, các loại bài tập cùng phương pháp giải bài tập từ 
cơ bản đến nâng cao môn Vật Lí. 

+ Môn loại: 530 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2444 
 
74/. Màu sắc hình khối / Bảo Thư biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 14tr.: Tranh 

màu; 14cm. - (Bách khoa toàn thư cho bé) 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Anh - Việt 
Tóm tắt: Gồm các từ vựng tiếng anh và hình ảnh minh hoạ về màu sắc và hình 

khối giúp bé mở rộng và ôn tập kiến thức, rèn luyện tư duy hình ảnh, làm quen với 
từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh. 

+ Môn loại: 535.6 / M111S 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 05/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

19 
 

- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13442-13443 
 
75/. TOBIN, VINCENT. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về Vật lí 

lượng tử: Dành cho lứa tuổi 10+ / Vincent Tobin; Nguyễn Hữu Nhã dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 32tr.: Tranh màu; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Quantum physics made easy 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí lượng tử như: vật lí sóng, ánh sáng, các 

đặc tính của vật chất, electron, hiệu ứng quang điện, nguyên tử có thể tạo ra ánh sáng, 
hạt có thể hoạt động như sóng không... 

+ Môn loại: 539 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13044-13045 
 
76/. BLUTEAU, MATTHEW. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về 

Vật lí hạt nhân = Super smart science - Nuclear physics made easy: Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Matthew Bluteau; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: 
Tranh màu; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí hạt nhân như: nguyên tử, hạt nhân, đặc 
tính, phương trình, phóng xạ... 

+ Môn loại: 539.7 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13048-13049 
 
77/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Bạch tuộc và Mực: Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba ; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
bạch tuộc và mực. 

+ Môn loại: 594 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13215-13216 
 
78/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Cua bơi và Cua lông: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
cua bơi và cua lông. 

+ Môn loại: 595.3 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13211-13212 
 
79/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Chuồn chuồn và Chuồn chuồn kim: 

Dành cho lứa tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: 
Kim Đồng, 2022. - 24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và tập tính của chuồn 
chuồn và chuồn chuồn kim. 

+ Môn loại: 595.7 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13219-13220 
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80/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Bướm và Bướm đêm: Dành cho lứa 
tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
bướm và bướm đêm. 

+ Môn loại: 595.78 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13207-13208 
 
81/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Tuần lộc và Hươu Père David: Dành 

cho lứa tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
tuần lộc và hươu Père David. 

+ Môn loại: 599.65 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13217-13218 
 
82/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Gấu trúc đỏ và Gấu mèo: Dành cho 

lứa tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
gấu trúc đỏ và gấu mèo. 

+ Môn loại: 599.7 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13205-13206 
 
83/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Báo săn và Báo hoa: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lãnh Lâm Úy; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Dịch: Thu Hà. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp bé phân biệt được Báo săn và Báo hoa qua điểm khác nhau về 
đặc trưng ngoại hình, tập tính sinh hoạt. 

+ Môn loại: 599.75 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13213-13214 
 
84/. LÃNH LÂM UÝ. Đố em phân biệt! - Sư tử biển và Hải cẩu: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lãnh Lâm Uý; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Thu Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
sư tử biển và hải cẩu. 

+ Môn loại: 599.79 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13221-13222 
 
85/. LÃNH LÂM ÚY. Đố em phân biệt! - Khỉ đột và Tinh tinh: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Lãnh Lâm Uý; Minh hoạ: Tôn Hi Ba; Thu Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022.  
24tr.: Tranh màu; 18cm. - (Đố em phân biệt!) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ phân biệt được hình dạng và thói quen sinh hoạt của 
khỉ đột và tinh tinh. 
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+ Môn loại: 599.88 / Đ450E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13209-13210 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
86/. VISHNU-DEVANANDA, SWAMI. Thiền định & mantra / Swami Vishnu-

devananda; Swami Sitaramananda dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 367tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những điều căn bản về thiền định và yoga để rèn luyện sức 

khoẻ, ý chí, cảm xúc và tư tưởng; phát triển khả năng làm chủ tâm thức, kiểm soát 
các giác quan. 

+ Môn loại: 613.7 / TH305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21832 
 
87/. SWAMI VISHNU DEVANANDA. Yoga toàn thư / Swami Vishnu 

Devananda, Swami Staramananda. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 375tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về phương pháp tẩy sạch cơ thể, 

những tư thế và cách thức hô hấp, thư giãn cùng với chế độ ăn uống dưỡng sinh phù 
hợp. 

+ Môn loại: 613.7 / Y609T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21879 
- Phòng Mượn: ME 9129-9130 
 
88/. GOLDBERG, BRUCE. Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp - Góc nhìn mới về 

nhân quả luân hồi / Bruce Goldberg; Tường Linh dịch. - Tái bản lần 4. - H.: Thế giới, 
2022. - 392tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Past lives, future lives revealed 
Tóm tắt: Trình bày các trường hợp khám phá tiền kiếp và hậu kiếp mà tác giả 

đã thực hiện trong quá trình thôi miên trị liệu cho các bệnh nhân. Giới thiệu các bài 
tập thôi miên hướng dẫn du hành thời gian, khám phá tiền kiếp và hậu kiếp nhằm giải 
quyết những vấn đề về sức khoẻ tâm thần, tâm lý, tâm linh. 

+ Môn loại: 615.8 / KH104PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62634 
- Phòng Mượn: ME 9166-9167 
 
89/. TOBIN, VINCENT. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về Công 

nghệ Nano = Super smart science - Nanotechnology made easy: Dành cho lứa tuổi 
10+ / Vincent Tobin; Nguyễn Hữu Nhã dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: Tranh 
màu; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ nano như vật liệu, kích thước, 
neutro và electron, ứng dụng của công nghệ nano... 

+ Môn loại: 620 / S309TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13046-13047 
 
90/. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây 

dựng - QCVN 03:2022/BXD = National technical regulation on classification of 
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building and structures for design / Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 14tr.: Bảng; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục 
vụ thiết kế xây dựng gồm những qui định chung; qui định về kỹ thuật; tổ chức thực 
hiện. 

+ Môn loại: 624 / QU600CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21754 
- Phòng Mượn: MD 10254-10255 
 
91/. TÔN NGUYÊN VĨ. Wow! Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Tìm 

hiểu thế giới robot: Dành cho trẻ em từ 6 - 16 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ. Người dịch: 
Phúc Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Thế giới, 2022. - 147tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 629.8 / W435NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13255-13256 
 
92/. VIỆT CHƯƠNG. 110 câu hỏi đáp chăm sóc và tạo dáng bonsai / Việt 

Chương, Phúc Quyên. - Tái bản lần thứ 4. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.  
118tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 110 câu hỏi đáp cách trồng, tạo dáng, chăm sóc cây cảnh 
như: các kiểu Bonsai, dụng cụ trồng và uốn tỉa, chậu, đất trồng, phòng trị sâu rầy cho 
Bonsai... 

+ Môn loại: 635.9 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62920 
- Phòng Mượn: MF 4198-4199 
 
93/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh truyền 

nhiễm ở lợn, gà, vịt dành cho người chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 175tr.; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm thú y và sức 
đề kháng của cơ thể đối với bệnh. Quá trình sinh dịch. Cách phòng chống bệnh truyền 
nhiễm. Giới thiệu một số bệnh truyền nhiễm ở lợn và gia cầm như: Bệnh dịch tả lợn, 
bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh đậu lợn, bệnh Niucatxơn, bệnh đậu gà, bệnh cúm gia 
cầm... 

+ Môn loại: 636.089 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62624 
- Phòng Mượn: MF 4194-4195 
 
94/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nâng cao khả năng sinh sản cho đàn gia súc/ 

Nguyễn Hùng Nguyệt. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 175tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh, 
sạch) 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về sinh lý sinh sản, công nghệ sinh 
sản, vấn đề sử dụng hormon để nâng cao khả năng sinh sản, các nội dung về sản sinh 
ra các giống bò chất lượng cao và tạo ra giống bò sữa cao sản. 

+ Môn loại: 636.2 / N122C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62625 
- Phòng Mượn: MF 4196-4197 
 
95/. CHU NHẤT NGHIÊN. Yêu quý bản thân mỗi ngày / Chu Nhất Nghiên; 

Trần Giang Sơn dịch. – H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 231tr; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hữu ích trong việc chăm sóc bản thân 

nhằm góp phần tạo nên bức tranh cuộc sống đẹp, nhiều ý nghĩa qua phương thức: 
Chăm sóc không gian sống, chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng thế 
giới tinh thần, nuôi dưỡng ước mơ và thực hành 6 thói quen sống lành mạnh. 

+ Môn loại: 646.7 / Y606QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62630 
- Phòng Mượn: ME 9159 
 
96/. MUNIVE, ALEX. Tớ là chàng trai trưởng thành nói không với bạo lực / 

Alex Munive, Lucero Quiroga, Abby Buwalda; Nguyễn Hương Linh biên soạn. - In 
lần thứ 2. - H.: Phụ nữ, 2020. - 82tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Cẩm nang bạn trai. 8-21 tuổi. 
Thủ lĩnh của sự thay đổi) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho bạn trai trong độ tuổi vị thành niên, 
giúp các em biết được bạo lực giới, nói không với bạo lực giới và xây dựng mối quan 
hệ lành mạnh. 

+ Môn loại: 646.7 / T460L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13253-13254 
 
97/. 7 thói quen hôn nhân hạnh phúc = The 7 habits of highly effective marriage: 

Ưu tiên mối quan hệ hôn nhân của bạn trong một thế giới đầy biến động / Stephen R. 
Covey, Sandra M. Covey, John M.R. Covey, Jane P. Covey; Trần Thuỵ Tuyết Anh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 221tr.; 20cm. - 
(Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Tập hợp những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn của các tác 
giả trong việc ứng dụng 7 thói quen vào mối quan hệ lứa đôi và hôn nhân để xây 
dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc: sống kiến tạo, bắt đầu bằng đích đến, ưu tiên 
điều quan trọng, tư duy cùng thắng, thấu hiểu rồi được hiểu, cùng tạo cách mới và 
rèn mới bản thân. 

+ Môn loại: 646.7 / B112TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62788 
- Phòng Mượn: ME 9175-9176 
 
98/. FJELSTAD, MARGALIS. Cha mẹ ái kỷ: Cách để nuôi dạy đứa trẻ hạnh 

phúc, khoẻ mạnh và kiên cường / Margalis Fjelstad, Jean McBride; Quế Chi dịch.  
H.: Công Thương, 2023. - 331tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Raising Resilient Children with a Borderline or Narcissistic 
Parent 

Tóm tắt: Đưa ra một kiểu chiến lược nuôi dạy con rất khác cho những cha mẹ 
bị rối loạn nhân cách ranh giới hoặc ái kỷ: khi bạn đời là người ái kỷ hoặc rối loạn 
nhân cách ranh giới, rèn luyện bản lĩnh kiên cường, việc nuôi dạy con sẽ không còn 
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như trước giúp con có một tuổi thơ bình yên hơn, an lòng hơn, hạnh phúc hơn và con 
cũng có thể trở thành một người giàu lòng trắc ẩn, tài năng và biết quan tâm chăm 
sóc người khác. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21886 
- Phòng Mượn: ME 9139-9140 
 
99/. AN NHIÊN. Mẹ hỏi con đáp - Nhận thức bản thân: Từ 2 - 6 tuổi / An Nhiên. 

- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 68tr.: Tranh màu; 13x13cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - câu trả lời tương tác giữa mẹ và bé về nhận thức 

của các em về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 649 / M200H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13323-13324 
 
100/. AN NHIÊN. Mẹ hỏi con đáp - Thế giới tự nhiên: Từ 2 - 6 tuổi / An Nhiên.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 68tr.: Tranh màu; 13x13cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - câu trả lời tương tác giữa mẹ và bé về thế giới 

tự nhiên: các loài vật, rau củ quả, thiên văn... 
+ Môn loại: 649 / M200H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13319-13320 
 
101/. AN NHIÊN. Mẹ hỏi con đáp - Cuộc sống quanh bé: Từ 2 - 6 tuổi / An 

Nhiên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 66tr.: Tranh màu; 13x13cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - câu trả lời tương tác giữa mẹ và bé về cuộc sống 

quanh bé: những đồ vật trong gia đình, những mối quan hệ, những ngày lễ truyền 
thống, những hiểu biết về cơ thể... 

+ Môn loại: 649 / M200H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13321-13322 
 
102/. BIGORDA, LAETITIA GANGLION. Cả năm vui khoẻ cùng con: 52 tuần 

với các hoạt động vui chơi và thư giãn / Laetitia Ganglion Bigorda, Sophie de 
Mullenheim, Shobana Vinay; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2023. - 207tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tóm tắt: Thống kê 200 hoạt động có tác dụng tâm trí thư thái để bố mẹ chơi 
cùng con. Các hoạt động đọc phân bổ theo 52 tuần và chia thành 5 phần hoạt động 
sáng tạo, yoga, thiền, kể chuyện và phương pháp giáo dục Montessori. 

+ Môn loại: 649 / C100N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21880 
- Phòng Mượn: ME 9131-9132 
 
103/. Gieo mầm nhân cách - tài trí / Trí Việt tổng hợp. - H.: Dân Trí, 2022.   

78tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Gieo mầm nhân cách) 
+ Môn loại: 649 / GI-205M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13291-13292 
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104/. NHAN HÚC QUÂN. Phép màu để trở thành chính mình = The Miracle of 
becoming oneself / Nhan Húc Quân. - Tái bản lần thứ 6. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những đúc kết thành công qua nhiều nỗ lực vượt khó của tác 
giả Nhan Húc Quân - một nữ doanh nhân thành đạt cả trên thương trường lẫn trong 
cuộc sống từ khi bắt đầu lập nghiệp cho đến bây giờ đã trở thành Tổng Giám đốc 
New Toyo Việt Nam. 

+ Môn loại: 650.1 / PH206M 
- Phòng Mượn: MA 27910-27911 
 
105/. HỒNG DUYÊN. Quản trị nhân sự thời gen Z: Câu chuyện cũ kể theo cách 

mới / Hồng Duyên. - H.: Công Thương, 2022. - 264tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về nghề nhân sự hiện đại với những thực tế đã triển khai 

trong nhiều doanh nghiệp; nắm bắt tâm lí chung thế hệ GenZ để đưa ra chính sách 
quản trị phải trở nên linh hoạt, chấp nhận tỉ lệ thay việc nhanh chóng của nhân viên 
GenZ; lộ trình phát triển và bẫy sự nghiệp của nghề nhân sự; những mô hình, giả 
thuyết được các nhà tư tưởng hàng đầu thế giới xây dựng... 

+ Môn loại: 658.3 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21806 
- Phòng Mượn: MA 27803-27804 
 
106/. BRAUN, DANIELLE. Bộ lạc doanh nghiệp: Những bài học nhân học áp 

dụng cho doanh nghiệp / Danielle Braun, Jitske Kramer; Phan Linh Lan dịch. - H.: 
Dân Trí, 2022. - 336tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Corporate tribe 
Tóm tắt: Phân tích dưới góc nhìn nhân học về quá trình chuyển đổi mô hình 

văn hoá của các tổ chức, doanh nghiệp. Cung cấp những kiến thức, công cụ và kỹ 
thuật tư duy để nhận thức các vấn đề; những con đường, phương pháp để thực hiện 
thành công quá trình chuyển đổi mô hình văn hoá nhằm đưa doanh nghiệp vượt qua 
những thách thức khó khăn trong quá trình phát triển. 

+ Môn loại: 658.4 / B450L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21807 
- Phòng Mượn: MA 27805-27806 
 
107/. KOTLER, PHILIP. Kotler bàn về tiếp thị: làm thế nào để tạo lập, giành 

được và thống lĩnh thị trường = Kotler on marketing: How to creat, win, and dominate 
makets / Philip Kotler; Vũ Tiến Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
427tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các 
nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận 
diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.8 / K435B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62912 
- Phòng Mượn: MA 28139-28140 
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108/. LAUCHENGCO, MARTINA. LOVED - Marketing cho sản phẩm công 
nghệ - Định hình cách thế giới nghĩ về bạn / Martina Lauchengco; Trang Quách dịch.  
H.: Dân Trí, 2022. - 371tr.; 23cm. - (Hashtag Technology) 

Tên sách tiếng Anh: Loved: How to rethink marketing for tech products 
Tóm tắt: Cẩm nang giúp định hình lại những quan niệm về marketing đặc biệt 

cho lĩnh vực công nghệ để tạo nên những thương hiệu xuất chúng trên thế giới và có 
sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành kinh doanh sản phẩm công nghệ trên thị trường 
tiếp thị. 

+ Môn loại: 658.8 / L435 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21808 
- Phòng Mượn: MA 27807-27808 
 
109/. KOTLER, PHILIP. Tiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công 

nghệ số = Marketing 4.0: Moving from traditional to digital / Philip Kotler, 
Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; Nhóm dịch: Nguyễn Khoa Hồng Thanh, 
Hoàng Thuỳ Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2022. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay 
đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định 
hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật 
tiếp thị áp dụng trong nền kinh tế số. 

+ Môn loại: 658.8 / T307TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62904 
- Phòng Mượn: MA 28131-28132 
 
110/. BLOUNT, JEB. Đam mê tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Mở ra đối thoại 

và giành được thương vụ / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2023. - 303tr.; 23cm. - (Tâm lý học bán hàng mới) 

Tên sách tiếng Anh: Fanatical prospecting 
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, 

các chiến lược và cách tiếp cận hiệu quả giúp gia tăng doanh số bán hàng một cách 
bền vững: bán hàng qua mạng xã hội, e-mail, điện thoại, tin nhắn văn bản... 

+ Môn loại: 658.8 / Đ104M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21874 
- Phòng Mượn: MA 27832-27833 
 
111/. LÊ HÀ BẢO DUY. PR thực - Đẳng cấp của sự chuyên nghiệp = Positive 

relations - Perfect ranking / Lê Hà Bảo Duy. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 223tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử của PR (Public Relation), một số quan niệm sai 
lệch về PR, đạo đức và phong cách PR chuyên nghiệp; PR và kinh tế, vai trò của PR 
đối với doanh nghiệp; cách xử lý khủng hoảng bằng PR... 

+ Môn loại: 659.2 / P000R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21862 
- Phòng Mượn: MA 27824-27825 
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700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
112/. NGUYỄN THỊ THANH LƯU. Artbook Người Đọc - Một người đọc là 

một người mơ = The Reader: A reader is a dreamer: Sách song ngữ / Nguyễn Thị 
Thanh Lưu. - H.: Thế giới, 2022. - 49tr.: Tranh màu; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 37 bức tranh lụa về chủ đề "Người đọc", phần lớn là chân 
dung người thân và bạn bè quen biết của tác giả. Họ - những con người khác nhau về 
sắc tộc, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp nhưng đều giống nhau ở một điểm: thật đẹp 
khi đang đọc. 

+ Môn loại: 751.4 / A109NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21838 
- Phòng Mượn: MG 11536 
 
113/. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc = 100 things to know about music: 

Dành cho trẻ từ 6 - 15 tuổi / Lời: Jerome Martin, Alice James, Lan Cook, Alex Frith; 
Minh hoạ: Federico Mariani...; Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 128tr.: 
Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Khám phá về những bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc: các dàn nhạc 
bắt đầu bằng cách cùng chơi một nốt La, cao độ hoàn hảo, những chú chim đẹp nhất 
là những ca sĩ dở nhất, biến đổi âm sắc của một cây dương cầm, những chiếc trống 
biết nói... 

+ Môn loại: 780 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13131-13132 
 
114/. Hí hoáy với Peppa - Vận động khoẻ khoắn: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 

Ngọc dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13014-13015 
 
115/. Hí hoáy với Peppa - Một ngày bận rộn: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13010-13011 
 
116/. Hí hoáy với Peppa - Bạn bè thân yêu: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13012-13013 
 
117/. Hí hoáy với Peppa - Mùa hè vui quá!: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13018-13019 
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118/. Hí hoáy với Peppa - Bữa tiệc đề can: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 

+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13024-13025 
 
119/. Hí hoáy với Peppa - Gia đình đầm ấm: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13016-13017 
 
120/. Hí hoáy với Peppa - Phiêu lưu kì thú: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc 

dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13020-13021 
 
121/. Hí hoáy với Peppa - To hay nhỏ?: Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. 

H.: Kim Đồng, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 30cm. - (Peppa Pig) 
+ Môn loại: 793.7 / H300H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13022-13023 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
122/. Nghe chuyên Văn kể chuyện học Văn / Thanh Hà, Linh Đỗ, Thuỳ Ngân, 

Ngọc Hân, Dương Ngọc. - H.: Văn học, 2022. - 344tr.: Bảng, tranh vẽ; 21cm 
Tóm tắt: Tuyển tập bài văn tham khảo, tổng hợp trải nghiệm, góc nhìn và 

phương pháp học tập, giúp người đọc mở rộng hiểu biết về hành trình học văn và xoá 
bỏ định kiến về "người học văn". 

+ Môn loại: 807 / NGH200CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62639 
- Phòng Mượn: MB 8873-8874 
 
123/. Những người phụ nữ bé nhỏ: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên 

tác: Louisa May Alcott; Tranh, lời: Neung in publishing company; Lê Thuỳ Dung 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 207tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: Little women 
+ Môn loại: 813 / NH556NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16799-16800 
 
124/. MITCHELL, MARGARET. Cuốn theo chiều gió = Gone with the wind: 

Tiểu thuyết / Margaret Mitchell; Dạ Thảo dịch. - H.: Văn học, 2021. - 24cm 
T.1. - 661tr. 
+ Môn loại: 813 / C517TH 
- Phòng Mượn: MN 12860-12861 
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125/. MITCHELL, MARGARET. Cuốn theo chiều gió = Gone with the wind: 
Tiểu thuyết / Margaret Mitchell; Dạ Thảo dịch. - H.: Văn học, 2021. - 24cm 

T.2. - 685tr. 
+ Môn loại: 813 / C517TH 
- Phòng Mượn: MN 12862-12863 
 
126/. Ông bố chân dài: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Jean 

Webster; Tranh, lời: Neung in publishing company; Lê Thuỳ Dung dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 207tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

+ Môn loại: 813 / Ô455B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16791-16792 
 
127/. KEYES, DANIEL. Hoa trên mộ Algernon / Daniel Keyes; Lê Khánh Toàn 

dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 386tr.; 21cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Flowers for Algernon 
+ Môn loại: 813 / H401TR 
- Phòng Mượn: MN 12963-12964 
 
128/. SANDFORD, JOHN. Con mồi hoa lệ = Neon Prey / John Sandford; 

Nguyễn Thế Hiền dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 406tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / C430M 
- Phòng Mượn: MN 12937-12938 
 
129/. PALACIO, R. J. Pony - Chú ngựa dũng mãnh / R. J. Palacio; Hồng Quyên 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 359tr.; 20cm 
+ Môn loại: 813 / P431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62640 
- Phòng Mượn: MN 12895-12896 
 
130/. RIGGS, RANSOM. Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine / Ransom Riggs; Ly 

Ca dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 6 tập; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The conference of the birds 
T. 5: Hội nghị của bầy chim. - 420tr. 
+ Môn loại: 813 / TR103TR 
- Phòng Mượn: MN 12955-12956 
 
131/. Đảo giấu vàng: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: R. L. 

Stevenson; Tranh, lời: Neung In Publishing Company; Lê Thuỳ Dung dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 207tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: World classic - Treasure island 
+ Môn loại: 823 / Đ108GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16793-16794 
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132/. SPANYOL, JESSICA. Thí nghiệm vui cùng Rosa - Trò chơi rối bóng: 
Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Jessica Spanyol; Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022.  
20tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (STEM) 

Tên sách tiếng Anh: Rosa finds out about light 
+ Môn loại: 823 / TH300NGH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16755-16756 
 
133/. Thuần hoá cô nàng đanh đá: Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên 

tác: W. Shakespeare; Tranh và lời: Neung In Publishing Company; Lê Thuỳ Dung 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 205tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

+ Môn loại: 823 / TH502H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16797-16798 
 
134/. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde = Doctuer 

Jekyll et Mister Hyde: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: R. L. 
Stevenson; Tranh, lời: Neung in publishing company; Lê Thuỳ Dung dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 206tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

+ Môn loại: 843 / B101S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16789-16790 
 
135/. NOTHOMB, AMÉLIE. Dòng máu cao quý = Premier sang / Amélie 

Nothomb; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H.: Thông tấn, 21cm. - 149tr.; 21cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Premier sang 
+ Môn loại: 843 / D431M 
- Phòng Mượn: MN 12885-12886 
 
136/. WIELOCKX, RUTH. Một ngày của cảnh sát = Jan Politieman: Dành cho 

lứa tuổi 4+ / Ruth Wielockx; Kim Ngọc dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 27tr.: Tranh 
màu; 23cm 

+ Môn loại: 843 / M458NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16721-16722 
 
137/. Ba người lính ngự lâm: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: 

Alexandre Dumas; Tranh, lời: Neung In Publishing Company; Lê Thuỳ Dung dịch. 
Tái bản lần thứ 1. - H.: Kim Đồng, 2023. - 207tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế 
giới) 

Tên sách tiếng Anh: World classic - Three musketeers 
+ Môn loại: 843 / B100NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16801-16802 
 
138/. LEVY, MARC. Hoàng hôn của bầy mãnh thú / Marc Levy; Thiên Thạch 

dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 401tr.; 21cm. - (Trinh thám) 
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le crépuscule des fauves 
+ Môn loại: 843 / H407H 
- Phòng Mượn: MN 12965-12966 
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139/. Don Quixote: Truyện tranh. Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Miguel 
De Cervantes; Tranh, lời: Neung In Publishing Company; Lê Thuỳ Dung dịch. - H.: 
Kim Đồng, 2022. - 205tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

+ Môn loại: 863 / D430QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16787-16788 
 
140/. ŠKVORECKÝ, JOSEF. Những kẻ hèn nhát: Tiểu thuyết / Josef 

Škvorecký; Bình Slavická dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 526tr.; 24cm 
+ Môn loại: 891.8 / NH556K 
- Phòng Mượn: MN 12864-12865 

 
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC 

 
141/. TU DU. Anh mặt trời và em mặt trăng: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh và 

lời: Tu Du; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 
22x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / A107M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16731-16732 
 
142/. TÔN ẤU THẦM. Bồ công anh và ké đầu ngựa: Dành cho lứa tuổi 5+ / 

Tranh: Trương Nghiệp Lỗi; Lời: Tôn Ấu Thầm; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / B450C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16735-16736 
 
143/. LÝ ĐAN. Đuổi bắt bóng cây: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: Lý Đan; Lời: 

Hồ Mộc Nhân; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 
20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ515B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16747-16748 
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144/. DIÊU GIA KÌ. Hành trình về nhà của giọt nước: Dành cho lứa tuổi 5+ / 
Tranh: Diêu Gia Kì; Lời: Lâu Tế Đình; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16743-16744 
 
145/. VŨ NGỌC QUẾ. Luộc trứng hay rán trứng?: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: 

Khuất Minh Nguyệt; Lời: Vũ Ngọc Quế; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / L514TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16745-16746 
 
146/. DI DI. Mặt trăng may áo mới: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh và lời Di Di; 

Nguyễn Thanh vân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám 
phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / M118TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16737-16738 
 
147/. TÔN ẤU THẦM. Mùa đông của cá con: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: 

Trương Chu Kiến Minh; Lời: Tôn Ấu Thầm; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / M501Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16739-16740 
 
148/. PHƯƠNG QUÁN CẦM. "Nhân viên" khí tượng đặc biệt: Dành cho lứa 

tuổi 5+ / Tranh: Triệu Hiểu Ninh; Lời: Phương Quán Cầm; Nguyễn Thanh Vân dịch.  
H.: Kim Đồng, 2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
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chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / NH121V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16729-16730 
 
149/. BĂNG BA. Những chiếc giày của sâu: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: Hầu 

ngải Quân; Lời: Băng Ba; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 25tr.: 
Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / NH556CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16733-16734 
 
150/. LÂM TỤNG ANH. Thạch Sùng mượn đuôi: Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: 

Triệu Hiểu Ninh; Lời: Lâm Tụng Anh; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 25tr.: Tranh vẽ; 20x21cm. - (Khám phá thế giới quanh em) 

Tóm tắt: Bộ sách khai mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện. 
Với ngôn ngữ sinh động, hình vẽ đẹp mắt đem đến những kiến thức bổ ích và trò 
chơi thú vị giúp trẻ tìm hiểu về những hiện tượng khoa học đơn giản cũng như nhận 
biết thế giới dễ dàng hơn kích thích tính tò mò, tìm tòi và khám phá của trẻ. 

+ Môn loại: 895.1 / TH102S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16741-16742 
 
151/. CỐ MẠN. Bên nhau trọn đời / Cố Mạn; Nguyễn Thành Phước dịch; Ngoại 

truyện: Dennis Q. - Tái bản lần thứ 10. - H.: Văn học, 2022. - 437tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / B254NH 
- Phòng Mượn: MN 12976-12977 
 
152/. VĂN THÀNH LÊ. Noriko Matsui - Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương / 

Văn Thành Lê; Higuchi Hoa dịch; Noriko Matsui tranh. - H.: Kim Đồng, 2022.  
136tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Noriko Matsui - nhà văn, hoạ sĩ 
người Nhật Bản đã dành cả đời mình sáng tác tranh truyện Ehon và Kamishibai cho 
trẻ thơ cũng như duyên tình của bà đối với đất nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.6 / N434M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21852 
- Phòng Mượn: MB 8868 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
153/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Đọc thơ bạn: Thú thưởng ngoạn văn chương / Trần 

Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 314tr.; 24cm 
Bút danh tác giả: Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng 
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Tóm tắt: Gồm những phê bình, bình luận của tác giả về bút pháp nghệ thuật 
trong thơ của một số nhà thơ tiêu biểu Việt Nam: Nguyễn Ngọc Thơ, Phùng Quang 
Thuận, Phan Hoàng, Trần Ngọc Hưởng, Nguyễn Quang Thiều... 

+ Môn loại: 895.9221009 / Đ419TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21849 
- Phòng Mượn: MB 8866-8867 
 
154/. PHƯƠNG VI. Nhà có hai mẹ con / Phương Vi. - H.: Kim Đồng, 2022.  

134tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9223 / NH100C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5370-5371 
 
157/. LẠC AN. Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ / Lạc An. - H.: Kim Đồng, 

2022. - 158tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9223 / Ô455B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5372-5373 
 
155/. SƠN NAM. Xóm bàu láng: Truyện dài / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 398tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
+ Môn loại: 895.922334 / X429B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62648 
- Phòng Mượn: MV 24678-24679 
 
156/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 182tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / B105C 
- Phòng Mượn: MV 24773-24774 
 
157/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bảy bước tới mùa hè: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 287tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / B112B 
- Phòng Mượn: MV 24783-24784 
 
158/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bong bóng lên trời: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 175tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / B431B 
- Phòng Mượn: MV 24785-24786 
 
159/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bồ câu không đưa thư: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 178tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 
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+ Môn loại: 895.92234 / B450C 
- Phòng Mượn: MV 24779-24780 
 
160/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Buổi chiều Windows: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / B515CH 
- Phòng Mượn: MV 24791-24792 
 
161/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Còn chút gì để nhớ: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / C430CH 
- Phòng Mượn: MV 24769-24770 
 
162/. CỔ NGUYỆT QUANG. Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - H.: 

Dân Trí, 2023. - 391tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C430V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62650 
- Phòng Mượn: MV 24684-24685 
 
163/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua: Truyện dài / Nguyễn 

Nhật Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 221tr.; 20cm. - (Thời 
thơ ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / C450G 
- Phòng Mượn: MV 24789-24790 
 
164/. THƯ UYỂN. Cơ trưởng từ buồng lái / Thư Uyển. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 374tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C460TR 
- Phòng Mượn: MV 24745-24746 
 
168/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chú bé rắc rối: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 50. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / CH500B 
- Phòng Mượn: MV 24771-24772 
 
165/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện cổ tích dành cho người lớn: Tập truyện/ 

Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr.; 
20cm. - (Thời thơ ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C 
- Phòng Mượn: MV 24787-24788 
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166/. LÊ MINH HÀ. Đặc sản thời yêu / Lê Minh Hà. - H.: Kim Đồng, 2022.  
221tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ113S 
- Phòng Mượn: MV 24714-24715 
 
167/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Đi qua hoa cúc: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300QU 
- Phòng Mượn: MV 24775-24776 
 
168/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hạ đỏ: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài lâu) 
+ Môn loại: 895.92234 / H100Đ 
- Phòng Mượn: MV 24777-24778 
 
169/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hoa hồng xứ khác: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 283tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / H401H 
- Phòng Mượn: MV 24805-24806 
 
170/. LÊ QUANG TRẠNG. Màu của lửa: Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 224tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M111C 
- Phòng Mượn: MV 24696-24697 
 
171/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Mắt biếc: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 296tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài lâu) 
+ Môn loại: 895.92234 / M118B 
- Phòng Mượn: MV 24781-24782 
 
172/. MỘC AN. Nếu một ngày chúng tớ biến mất: Dành cho lứa tuổi 6+ / Mộc 

An; Minh hoạ: Nguyễn Phương Thảo. - H.: Kim Đồng, 2022. - 183tr.: Tranh vẽ; 
21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Trinh 
+ Môn loại: 895.92234 / N259M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5356-5357 
 
173/. CHÚP CHÚP. Nơi ta thuộc về / Chúp Chúp. - H.: Kim Đồng, 2022.   

199tr.: Tranh vẽ; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / N462T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5352-5353 
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174/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Nữ sinh: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 163tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / N550S 
- Phòng Mượn: MV 24809-24810 
 
175/. PHƯƠNG TRINH. Ngôi nhà tiếng cười: Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương 

Trinh; Tranh: Quyên Thái. - H.: Kim Đồng, 2022. - 139tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Những 
câu chuyện sưởi ấm tâm hồn) 

+ Môn loại: 895.92234 / NG452NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5350-5351 
 
176/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ngôi trường mọi khi: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 242tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / NG452TR 
- Phòng Mượn: MV 24811-24812 
 
177/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những cô em gái: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 2023tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556C 
- Phòng Mượn: MV 24797-24798 
 
178/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những chàng trai xấu tính: Truyện dài / Nguyễn 

Nhật Ánh. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 159tr.; 20cm. - (Thời 
thơ ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH 
- Phòng Mượn: MV 24807-24808 
 
179/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Phòng trọ ba người: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 239tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / PH431TR 
- Phòng Mượn: MV 24803-24804 
 
180/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Quán gò đi lên: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / QU105G 
- Phòng Mượn: MV 24765-24766 
 
181/. VƯƠNG HUYỀN CƠ. Tái sinh: Tiểu thuyết / Vương Huyền Cơ. - H.: Sân 

khấu, 2022. - 305tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T103S 
- Phòng Mượn: MV 24666-24667 
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182/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thằng quỷ nhỏ: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  
In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / TH116QU 
- Phòng Mượn: MV 24767-24768 
 
183/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 134tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305TH 
- Phòng Mượn: MV 24793-24794 
 
184/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trại hoa vàng: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 45. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 287tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / TR103H 
- Phòng Mượn: MV 24795-24796 
 
185/. HIỀN NGUYỄN. Trẻ con có phải siêu nhân đâu (Và mẹ chúng cũng thế!): 

Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiền Nguyễn. - H.: Kim Đồng, 2022. - 89tr.; 21cm. - (Tủ sách 
Tuổi thần tiên) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thu Hiền 
+ Môn loại: 895.92234 / TR200C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5354-5355 
 
186/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trước vòng chung kết: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 266tr.; 20cm. - (Thời thơ 
ấu dài lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / TR557V 
- Phòng Mượn: MV 24801-24802 
 
187/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Út Quyên và tôi: Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 126tr.; 20cm. - (Thời thơ ấu dài 
lâu) 

+ Môn loại: 895.92234 / U522QU 
- Phòng Mượn: MV 24799-24800 
 
188/. NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG. Đứng dậy và bước đi / Nguyễn Hướng 

Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 220tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922803 / Đ556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62642 
 
189/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Tạp bút năm Nhâm Thân 1992: Di cảo / Vương 

Hồng Sển. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 402tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.922803 / T109B 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62851 
- Phòng Mượn: MV 24741-24742 
 
190/. PHẠM HỮU THẬM. Lính Chiến: Nhật ký chiến trường / Phạm Hữu 

Thậm. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 274tr.; 24cm. - (Trái tim người lính. Mãi mãi 
tuổi 20) 

+ Môn loại: 895.9228403 / L312CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21851 
- Phòng Mượn: MV 24633-24634 
 
191/. VÕ QUỐC VIỆT. Dân gian triết - Nghiên cứu văn xuôi Trần Bảo Định / 

Võ Quốc Việt. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 247tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Gồm những chuyên luận về văn xuôi Trần Bảo Định qua nhãn quan 
văn hoá và nhân bản đưa bạn đọc vào không gian văn hoá miền sông nước Cửu Long; 
nhấn mạnh cách truyền tải triết lý tự nhiên của Trần Bảo Định trong các sáng tác; 
làm rõ những nỗ lực giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trong 
đời sống xã hội Nam Bộ của nhà văn Trần Bảo Định... 

+ Môn loại: 895.9228408 / D121GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62858-62859 
- Phòng Mượn: MB 8900-8901 
 
192/. HỮU NGỌC. Ngẫm chuyện xưa nay / Hữu Ngọc. - H.: Kim Đồng, 2022.  

299tr.; 23cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NG120CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21887 
- Phòng Mượn: MV 24642-24643 
 
193/. ELVIS NGUYỄN. Những đứa trẻ chưa lớn / Elvis Nguyễn. - H.: Thế giới, 

2022. - 238tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556Đ 
- Phòng Mượn: MV 24664-24665 
 
194/. NGUYỄN HỮU MÃO. Việt Nam 12 mùa hoa: Tản văn / Nguyễn Hữu 

Mão. - H.: Văn hoá dân tộc, 2022. - 231tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / V308N 
- Phòng Mượn: MV 24712-24713 
 
930. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI CHO ĐẾN KHOẢNG NĂM 499 

 
195/. MYOUNGLANG LEE. Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng: Truyện tranh. Dành 

cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Myounglang Lee; Tranh: Misun Kim; Hồng Hà dịch.   
H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới = 
Real world history classics series) 

Tên sách tiếng Anh: "Call me Emperor." Says Qin Shihuangdi - Qin Dynasty 
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Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng đã chinh phục sáu 
quốc gia là Hàn, Triệu, Yên, Nguỵ, Sở, Tề và thống nhất Trung Hoa, ông cũng thực 
thi nhiều chính sách mạnh mẽ như thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường và chữ viết;  
xây dựng nhà Tần thành quốc gia hùng cường. 

+ Môn loại: 931.092 / H407Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13080-13081 
 
196/. MIAE LEE. Caesar - Nhà quân sự tài ba: Truyện tranh, Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Miae Lee lời; Tranh: Sunmin Lee; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới = Real world 
histry classics series) 

Tên sách tiếng Anh: The Dice are thrown. Says Caesar - Roman empire 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời Hoàng đế Caesar, ông đã trở thành anh hùng 

khi giành rất nhiều thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chinh phạt mở rộng lãnh thổ 
đế quốc La Mã nhưng cuối cùng ông đã bị chính thuộc hạ của mình hại chết. 

+ Môn loại: 937.092 / C102NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13074-13075 

 
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 

 
197/. EUNYOUNG CHOI. Châu Âu thời Trung Cổ: Truyện tranh. Dành cho lứa 

tuổi thiếu nhi / Eunyoung Choi lời; Tranh: Jeongjoo Yoon; Nguyễn Thị Lan Anh 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế 
giới = Real world history classics series) 

Tên sách tiếng Anh: Take my land but please protect me - Feudalism 
+ Môn loại: 940.1 / CH125Â 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13068-13069 
 
198/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Pháp / Nguyễn Mai Chi biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử, văn hoá, con người nước Pháp trên nhiều 

lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, thành tựu văn hoá từ thế 
kỷ VI TCN đến thời hiện đại, tín ngưỡng - tôn giáo, phong tục - tập quán, lối sống, 
trang phục, ẩm thực, văn học, nghệ thuật... 

+ Môn loại: 944 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62672 
- Phòng Mượn: MG 11605-11606 
 
199/. SUNHEE KIM. Louis XIV – Vua mặt trời = The Sun King - Louis XIV - 

Absolute Monarchy: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Sunhee Kim; Tranh: 
Hyeyoung Bae; Thu Thuỷ dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình Louis XIV trực tiếp tuyển chọn quan lại, thống 
lĩnh quân đội và xây dựng cung điện Versailles, ông trở thành Vua Mặt Trời, từng 
bước trấn áp quý tộc và mở rộng quyền lực quân vương. 
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+ Môn loại: 944.092 / L435X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13082-13083 
 
200/. JIYEON HONG. Cách mạng Pháp – Chúng ta là chủ nhân nước Pháp = 

We are the owners of France - French revolution: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Jiyeon 
Hong; Tranh: Jaeseok Jo; Hồng hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 
26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tóm tắt: Người dân Pháp bất mãn với xã hội bất bình đẳng đã thực hiện cuộc 
cách mạng lật đổ chế độ quân chủ. Họ buộc nhà vua phải thoái vị và cùng nhau xây 
dựn một đất nước tự do, bình đẳng nơi người dân làm chủ. 

+ Môn loại: 944.04 / C102M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13070-13071 

 
950. LỊCH SỬ CHÂU Á & VIỄN ĐÔNG 

 
201/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. 25 nhân vật lịch sử Nhật Bản / Nguyễn Quốc 

Vương. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 154tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 25 nhân vật lịch sử Nhật Bản từ cổ chí kim trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau: chính trị, khoa học, nghệ thuật, giáo dục... và là những nhân vật trở 
thành biểu tượng của Nhật Bản như: Nữ hoàng bí ẩn Himiko, Thái tử Shotoku, nhà 
sư Gyoki... 

+ Môn loại: 952 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62664 
- Phòng Mượn: MG 11589-11590 
 
202/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá Ả Rập / Nguyên Đăng biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 135tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu về vài nét về đất nước Ả Rập; những nét đặc trưng về văn 

hoá và thành tựu; văn hoá ở một số tộc người Ả Rập. 
+ Môn loại: 953 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62667 
- Phòng Mượn: MG 11595-11596 
 
203/. NGUYÊN ĐĂNG. Tìm hiểu văn hoá Ấn Độ / Nguyên Đăng biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, địa lý, các nhà nước cổ đại, cư dân; văn hoá một 

số tộc người Ấn Độ; thành tựu văn hoá: ngôn ngữ, chữ viết, văn học, triết học, tôn 
giáo, tín ngưỡng... 

+ Môn loại: 954 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62668 
- Phòng Mượn: MG 11597-11598 
 
204/. DAESEUNG YANG. Thập tự chinh - Nhân danh Chúa, hãy chiến đấu! = 

Wake up in theo name of god! The crusades: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
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Daeseung Yang; Tranh: Jungu Noh; Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: 
Tranh màu; 26cm. - (Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tóm tắt: Giới thiệu Thập tự chinh là cuộc chiến tranh tôn giáo giữa các tín đồ 
Cơ Đốc giáo và Hồi giáo nhắm giành lấy vùng đất Thánh - Jerusalen. 

+ Môn loại: 956 / TH123T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13088-13089 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
205/. NGUYỄN THỊ HIỀN. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá 

dựa vào cộng đồng / Nguyễn Thị Hiền. - H.: Văn hoá dân tộc, 2022. - 95tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, mối quan hệ, sự ghi danh và các loại hình di sản 

ở Việt Nam. Quan điểm, nội dung và giải pháp quản lý; bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá dựa vào cộng đồng. Giới thiệu một số cách làm tốt, kinh nghiệm hay 
trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam và quốc 
tế. 

+ Môn loại: 959.7 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62677 
- Phòng Mượn: MG 11615-11616 
 
206/. TRẦN BẠCH ĐẰNG. Lý Thánh Tông và nước Đại Việt: Truyện tranh / 

Trần bạch Đằng chủ biên; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân; Tranh: Nguyễn Quang Cảnh; 
Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.   
76tr.: Tranh màu; 24cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh) 

+ Môn loại: 959.7023092 / L600TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16704 
 
207/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Cánh chim không mỏi / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2023. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu biên niên các địa danh lịch sử gắn liền với những mốc son 

trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số chuyện 
kể, hồi kí của những nhân chứng đã được gặp Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62684 
- Phòng Mượn: MG 11629-11630 
 
208/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Hy sinh cho dân tộc Việt Nam / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời cách mạng cao đẹp của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, từ nếp sống thanh cao, giản dị đến tấm lòng yêu nước, thương dân 
sâu sắc. 
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+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62686 
- Phòng Mượn: MG 11633-11634 
 
209/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Tài trí kiệt xuất / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023.  
263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ý nghĩa trở thành huyền thoại về Hồ Chí Minh 

với các tầng lớp nhân dân và những người từng được gặp, làm việc với Bác; giới 
thiệu biên niên sự kiện ngoại giao nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-
1969 tại Phủ Chủ tịch. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62688 
- Phòng Mượn: MG 11637-11638 
 
210/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ trong lòng dân Việt Nam và trong trái tim nhân 

loại - Vì sao sáng / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 195tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các câu danh ngôn của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc và các 

chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân: cán bộ đảng viên, công dân, nông 
dân, trí thức, bộ đội, công an...; giới thiệu những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc về tấm 
lòng nhân ái bao la của Hồ Chí Minh đối với nhân dân, những người từng được gặp 
Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62690 
- Phòng Mượn: MG 11641-11642 
 
211/. VŨ QUANG. Chuyện kể về người Tổng phụ trách Đội đầu tiên: Dành cho 

thiếu nhi / Lời: Vũ Quang; Tranh: Lê Minh Hải. - H.: Kim Đồng, 2024. - 31tr.: Tranh 
vẽ; 26cm. - (Những anh hùng trẻ tuổi) 

+ Môn loại: 959.704092 / CH527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13106-13107 
 
212/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm 

Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 223tr.; 
19cm 

Tóm tắt: Trình bày những cống hiến trên nhiều lĩnh vực và di sản tư tưởng, đạo 
đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích những giá trị quý báu và mang 
đậm tính thời sự của di sản này đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam cũng như đối với công cuộc cách mạng ở nhiều nước khác trên thế giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62921 
- Phòng Mượn: MG 11695-11696 
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213/. Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng / Vũ Đình Hoè, Đặng Hoà, Hoàng 
Thế Dũng, Song Thành,... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21cm 

T.2. - 268tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cung cấp thêm tri thức về một số thời điểm trong tiểu sử, 
trong hành trình hoạt động không ngừng nghỉ của Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62860 
- Phòng Mượn: MG 11687-11688 
 
214/. Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca / Nguyễn Văn Nhân, Trần Bạch Đằng, 

Trần Văn Trà...; Chủ biên: Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn. - In lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 439tr.: Hình ảnh; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, phong trào đấu tranh của thanh niên - 
sinh viên - học sinh Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967, tiến công vũ trang giữa Sài Gòn 
và những ký ức về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. 

+ Môn loại: 959.7043 / M125TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21768 
- Phòng Mượn: MG 11532-11533 
 
215/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. Ý chí và sức mạnh Việt Nam - Sự kiện đáng nhớ / 

Đặng Việt Thuỷ. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 138tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát những sự kiện tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách 

mạng của dân tộc Việt Nam: Về chủ trương chiến lược trong cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Những trọng điểm tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân 1968. Trận đánh vào "Nhà Trắng phương Đông"; Đánh đắm tàu địch bằng 
loại thuỷ lôi mới tại Cửa Việt; Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. 

+ Môn loại: 959.7043 / Y600CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62676 
- Phòng Mượn: MG 11613-11614 
 
216/. HUỲNH NGỌC ĐÁNG. Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thuỷ đến thế kỷ 

XXI / Huỳnh Ngọc Đáng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội... của vùng đất 
miền Đông Nam bộ từ thời tiền, sơ sử đến thế kỷ XVI. Quá trình khai hoang, lập làng 
phát triển và bảo vệ chủ quyền của chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI đến năm 1945; miền 
Đông trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thời kì cùng cả 
nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới từ 1945 đến đầu thế kỉ 
XXI. 

+ Môn loại: 959.77 / X100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62663 
- Phòng Mượn: MG 11587-11588 
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217/. EUNJAE LEE. Christopher Columbus mở ra thời đại khám phá = Here 
comes Columbus! Age of discovery: Dành cholwas tuổi thiếu nhi / Lời: Eunjae Lee; 
Tranh: Sangin Kim; Hồng Hà dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tóm tắt: Kể lại quá trình Christopher Columbus cùng với nhiều nhà hàng hải 
châu Âu đã mở ra thời đại khám phá thế giới nhờ việc tìm ra những tuyến đường biển 
mới, tuy nhiên các cuộc chinh phục của người châu Âu đã khiến cuộc sống người 
bản địa Bắc Mĩ bị đảo lộn và ảnh hưởng lớn. 

+ Môn loại: 970.092 / CH313C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13078-13079 
 
218/. SOOKYUNG KIM. Nền văn minh Inca = The fallen empire of the sun - 

Inca empire: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Sookyung Kim; Tranh: Daeseoung 
Baik; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Du hành vào lịch sử thế giới = Real world history classics series) 

Tóm tắt: Đế quốc Inca nằm trên dãy Andes của Nam mĩ đã tạo nên một trong 
những nền văn minh rực rỡ của nhân loại - nền văn minh Inca. Quân đội Tây Ban 
Nha đã tới xâm lược và phá huỷ khiến nền văn minh này biến mất hoàn toàn. 

+ Môn loại: 985 / N254V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13084-13085 
 
219/. NGUYỄN MAI CHI. Tìm hiểu văn hoá Úc / Nguyễn Mai Chi biên soạn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 155tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông) 
Tóm tắt: Khái quát về thiên nhiên, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, 

khoa học, kỹ thuật của nước Úc. Lịch sử văn hoá - nguồn gốc và những đặc trưng cơ 
bản của văn hoá Úc. Đời sống văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lễ 
hội, trang phục, ẩm thực, văn hoá, nghệ thuật, thể thao và các khu du lịch. 

+ Môn loại: 994 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62675 
- Phòng Mượn: MG 11611-11612 
 
 

 
----  ----  
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